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Hình 2.1: Các bài báo khoa học 
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I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

CƠ BẢN 
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Sự oxy hóa 

Sự khử 

4 2 
0 0 +1 -2 

Chất khử (nhân tố khử)? 

Chất oxy hóa (nhân tố oxy hóa) ? 

Sự oxy hóa – Sự khử? 

Hình 3: Phản ứng oxy hóa khử 



• Nhường và nhận H+ và Oxy 
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Phản ứng oxy hóa khử trong sinh học? 

Hình  4: Phản ứng oxi hóa Pyruvate thành Acetyl-CoA (hô hấp tế bào) 



10 

Catechol 
Colorless 

+  ½O2 

Benzoquinone 
Yellow-Brown 

+  H2O 

Phenol  
Oxidase 

Phản ứng oxy hóa khử trong sinh học? 
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Tiền chất oxi hóa (pro-oxidant)? 

Tiền chất 
oxi hóa 

Gốc hóa học 
(Gốc tự do) 

Không phải 
gốc hóa học 

ROS RNS 
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ROS (Reactive Oxygen Species) 

Hợp chất mang oxy hoạt động 

Gốc tự do 

• superoxide, O2
· - 

• Gốc hydroxyl OH· 

• peroxyl, ROO· 

• alkoxyl, RO· 

• hydroperoxyl, 
HO2

· 

Không phải gốc 
tự do 

• hydrogen 
peroxide, H2O2  

• Acid hypocloro, 
HClO 

• ozone, O3 

• Oxy nguyên tử, 
1O2 
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RNS (Reactive Nitrogen Species) 

Hợp chất mang nitơ hoạt động 

Gốc tự do 

• nitrogen(II) oxide, 
NO . 

• nitrogen(IV) oxide, 
NO2 

. 

Không phải gốc 

 tự do 

• nitrosyl, NO+ 

• nitrous acid, HONO 

• nitogen(III) oxide, 
N2O3 

• peroxynitrite, 
ONOO - 

• alkylperoxinitrite, 
ROONO 
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Gốc tự do (Free radical)? 

- Là một gốc hóa học 

- Là một dạng tồn tại của phân 

tử, trong đó chứa một hoặc nhiều 

electron không bắt cặp. 

Hình 5: Gốc tự do 

Phân tử  

Gốc tự do  

Hình 6: Đặc điểm gốc tự do 
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Electron độc thân 

Chất chống oxi hóa (Antioxidant) 

Hình 7: Chất chống oxi hóa 
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Stress oxi hóa là tình trạng các chất oxy hóa khi chúng 

chiếm ưu thế so với các chất chống oxy hóa bảo vệ của 

cơ thể. 

Stress oxy hóa (Oxidative Stress) ? 

Hình 8: Sự cân bằng giữa chất oxi hóa và chất khử 

Chất chống 

oxi hóa 

Chất chống 

oxi hóa 
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II. STRESS OXI HÓA 

(Oxidative Stress) 
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Ngoạ sinh: 

- Môi 
trường ô 

nhiễ 

Nội sinh 

     Gốc tự do 

NGOẠI SINH NỘI SINH 

Nguồn gốc của gốc tự do 

Hình 10: Nguồn gốc của gốc tự do 

 

 

 

• Tế bào 

• Các enzyme 

trực tiếp/gián 

tiếp tạo ROS 

• Chuyển hóa 

  

 

 

 

 

• Bức xạ ɣ 

• Tia UV 

• Môi trường  

      ô nhiễm 

• Chế độ 

  dinh dưỡng 
 

ROS 

NGUỒN 

NGOẠI SINH 

NGUỒN 

 NỘI SINH 
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1. Ngoại sinh 

- Môi trường sống ô nhiễm: 

Ví dụ:  

CCl4  tới gan  CCl3
• : là 1 gốc tự do rất 

độc hại. 
 

Hóa chất  

công 

nghiệp 

Tăng sản 

sinh gốc 

tự do 

Gây hại 

cho cơ 

thể 

Nguồn gốc của gốc tự do 



CHẾ ĐỘ DINH 
DƢỠNG 

KHÔNG ĐÚNG 
CÁCH 

Cơ thể 
bị suy 
dinh 

dƣỡng 
lâu dài  
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Nguồn gốc của gốc tự do 

1. Ngoại sinh 

ATP Thiếu 

Hàng rào 

chống 

oxy hóa 

giảm 
 

Môi trƣờng 

dịch nội 

bào bị acid 

Thiếu  

vitamin 
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Nguồn gốc của gốc tự do 

2. Nội sinh 

Hình 11: Chuỗi chuyền điện tử trong ti thể 



Vai trò sinh lý của ROS trong tế bào 

Chức năng sinh lý 

Điều hòa sự 
chết theo 
chu trình 

của tế bào 

Hoạt hóa 
gen 

Viêm nhiễm 

Điều hòa 
biểu hiện 

gen mã hóa 
enzyme 

chống oxi 
hóa 

22 
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Lipid màng 

Protein 

DNA 
Hình 12: Gốc tự do tấn công các đại phân tử 

Tác hại của ROS trong tế bào 
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- Oxi hóa lipid 

 

Hình 13: Màng phospholipid bị gốc tự do tấn công 

Tác hại của ROS trong tế bào 



- Biến tính protein 

 

Hình 14: Các axit amin bị oxi hóa bởi gốc tự do 
25 

Tác hại của ROS trong tế bào 
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Tác hại của ROS trong tế bào 

- Hư hại DNA 

 

Hình 15: DNA bị tổn thương bởi tốc tự do 



- Alzheimer 

2. Ảnh hƣởng của stress oxi hóa 

Hình 17: Tế bào thần kinh và não bệnh nhân Alzheimerg 
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   Ngoài ung thư, Alzheimer, xơ vữa động 

mạch, stress oxi hóa còn là tác nhân gây 

ra bệnh hoặc làm tiến triển của một số 

bệnh khác như lão hóa, sỏi mật, ... 
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2. Ảnh hƣởng của stress oxi hóa 



III. CHẤT CHỐNG  

OXI HÓA  

(Antioxidant) 
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1. Chất chống oxy hóa của cơ thể 

Protein 

• Ferritine 

• Transferrine 

• Albumin 

• ... 

Enzyme 

• Superoxide 
dismutase 
(SOD) 

• Glutathione 
peroxidase 
(GPX)  

• Catalase (CAT) 

• ... 
30 



2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin A 

Vitamin C 

Vitamin E 

Carotene 

Selen 

... 

Cơ thể không 

tự tổng hợp 
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Vitamin 
C 

Ascorbic 
acid 

Thiếu 
hụt 

Quá 
liều 

Viên sủi 

Thực 

phẩm chế 

biến 
Trái cây tƣơi 

2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin C 

-Thiếu máu 

do thiếu sắt 

- Chứng chảy 

máu do thiếu 

vitamin C 

- Giảm sức 

đề kháng 

-Sỏi thận 

- Buồn nôn 

- Viêm dạ dày 

- Tiêu chảy ... 
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Hình 18: Vitamin C 
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2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin C 



 

34 

Hình 19: Khôi phục Vitamin C 



Vitamin 
E 

α –
tocopherol  

Thiếu 
hụt 

Quá 
liều 

- Mệt mỏi 

- Rối loạn 

tiêu hóa 

- Tiêu chảy 

- Đau bụng 

... 

- Rối loạn 

thần kinh 

- Giảm nhạy 

cảm về xúc 

giác 

- Dễ tổn 

thƣơng da, 

hồng cầu, 

tim, ... 

2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin E 
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Hạnh nhân 

Dầu thực vật 

Viên nang dầu 
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2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin E 

Hình 20: α –tocopherol  
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Hình 21: Vitamin E 

2. Chất chống oxy hóa bổ sung: 

Vitamin E 



IV. LỐI SỐNG 

(Lifestyle) 
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Hình 22: Cân bằng giữa chất oxi hóa và chất chống oxi hóa 



LỐI 
SỐNG 

Giảm stress 

Luyện 

tập 

yoga, 

thể dục 

thể thao 

Tránh hút 

thuốc, các 

chất kích 

thích, chất 

hóa học 

Bổ sung 

vitamin qua 

các loại thực 

phẩm, rau 

quả tươi 

Tránh 

nhiễm 

khuẩn 
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1. - Stress oxi hóa: gốc tự do > chất chống oxi 
hóa của cơ thể. 

    - Gốc tự do: phân tử có một hoặc nhiều 
electron không bắt cặp.  

    - Ảnh hưởng: trong tín hiệu ngoại bào hay 
gây hại đến các đại phân tử. 

2. Stress oxy hóa gây nhiều bệnh như 
Alzhiemer, Parkinson, lão hóa, …  

3. Chất chống oxy hóa: nội sinh hoặc có thể bổ 
sung từ bên ngoài: vitamin C, E, ... 

4. Cần chế độ dinh dưỡng và thói quen để hạn 
chế stress oxi hóa.  

 

V. TỔNG KẾT 
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VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
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